	HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
KHOA LUẬT QUỐC TẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

CÔNG PHÁP QUỐC TẾ ĐẠI CƯƠNG
(Public International Law 1)
1. Mã số học phần: 52.IL.011.2
2. Số tín chỉ: 
 2 tín chỉ
3. Thông tin giảng viên:
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	Nơi công tác
	Điện thoại
	Email

	1 
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	0983120768
	Lanpham68@yahoo.com

	2 
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Khoa LQT - HVNG
	0976 057 276
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4. Trình độ:

        Dành cho sinh viên năm thứ hai
5. Phân bổ thời gian: 
· Lý thuyết: 18 tiết 
· Thực hành: 24 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã hoàn thành các môn học đại cương và cơ sở ngành
7. Mục tiêu của học phần: 

· Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công pháp quốc tế

· Kiến thức của học phần này là cơ sở để sinh viên tiếp tục theo học các học phần nâng cao và chuyên sâu về công pháp quốc tế
8. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
    Môn học bao gồm 42 chủ đề cơ bản được lựa chọn từ công pháp quốc tế
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
· Dự lớp đầy đủ

· Tích cực tham gia thuyết trình và thảo luận

· Hoàn thành tốt các bài tập 
10. Tài liệu học tập: 

· Luật quốc tế (Sách tham khảo) - Học viện QHQT – Hà nội – 2007 – Biên tập Nguyễn Quang Chiến, Phạm Lan Dung 
· Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật của Đại học Luật Hà Nội

· Malcolm Shaw, International Law, Cambridge University Press 2003 (5th Edition)

· Các tài liệu khác do giáo viên cung cấp theo từng chủ đề cụ thể của buổi học.

11. Tiêu chí đánh giá sinh viên:

	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ  trọng
	Hình thức thực hiện

	Chuyên cần: dự lớp, thảo luận
	15%
	GV kiểm tra SV trong lớp

	Thảo luận
	35%
	Điểm của các giờ thực hành do giáo viên đánh giá

	Điểm thi kết thúc học phần
	50%
	Bài thi viết kết thúc học phần gồm phần thi câu hỏi lý thuyết (hoặc trắc nghiệm) và phần thi tình huống giả định. 


12. Thang điểm:

      + Thang điểm 10,0

      + Điểm đạt: Từ 4 trở lên 

13. Nội dung của học phần:
Bài 1: Các vấn đề cơ bản của luật quốc tế (3 tiết lên lớp, 3 tiết thảo luận)

1. Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế

2. Chủ thể của luật quốc tế

3. Nguồn của luật quốc tế

Bài 2: Nguồn của Luật Quốc tế (3 tiết lên lớp, 6 tiết thảo luận)
1. Giới thiệu chung về nguồn của Luật Quốc tế 
2. Tìm hiểu các loại nguồn của Luật Quốc tế
a. Điều ước quốc tế 
b. Tập quán quốc tế

c. Các nguyên tắc chung của luật quốc tế

d. Phán quyết của các toà án quốc tế

e. Quan điểm của các học giả nổi tiếng
f. Các nguồn khác
3. Thứ bậc và mối quan hệ giữa các nguồn của Luật quốc tế
4. Mối quan hệ giữa Điều ước quốc tế và Tập quán quốc tế
Bài 3: Tổ chức quốc tế  (3 tiết lên lớp, 3 tiết thảo luận)
1. Khái niệm tổ chức quốc tế

2. Điều ước quốc tế thành lập tổ chức quốc tế

3. Cơ cấu tổ chức của tổ chức quốc tế

4. Quyền năng chủ thể của tổ chức quốc tế

5. Thủ tục thông qua các quyết định của tổ chức quốc tế

Bài 4: Luật Biển (3 tiết lên lớp, 6 tiết thảo luận)
1. Giới thiệu chung về luật biển
2. Đường cơ sở

3. Quy chế pháp lý các vùng biển theo quy định của Công ước Luật biển 1982

4. Phân định biển

Bài 5: Giải quyết tranh chấp (3 tiết lên lớp, 3 tiết thảo luận)
1. Khái niệm và phân loại tranh chấp

2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp

3. Các phương thức giải quyết tranh chấp

4. Một số cơ chế giải quyết tranh chấp nổi bật

5. Tranh chấp biển Đông
Bài 6: Ngoại giao lãnh sự (3 tiết lên lớp, 3 tiết thảo luận)
1. Khái niệm

2. Cơ quan đại diện ngoại giao

3. Cơ quan ngoại giao, lãnh sự
4. Quyền ưu đãi miễn trừ giành cho cơ quan ngoại giao, lãnh sự
5. Quyền ưu đãi miễn trừ giành cho cán bộ, nhân viên ngoại giao, lãnh sự
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỤ THỂ

	Số buổi
	Nội dung môn học
	Thời gian
	Nội dung học tập của sinh viên

	1 
	Các vấn đề cơ bản của LQT
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	2 
	Các vấn đề cơ bản của LQT
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	3 
	Nguồn của Luật quốc tế
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	4 
	Nguồn của Luật quốc tế 
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	5 
	Nguồn của Luật quốc tế 
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	6 
	Tổ chức quốc tế
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	7 
	Tổ chức quốc tế
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	8 
	Luật Biển
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	9 
	Luật Biển
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	10 
	Luật Biển
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	11 
	Giải quyết tranh chấp
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	12 
	Giải quyết tranh chấp 
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	13 
	Ngoại giao lãnh sự
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	14 
	Ngoại giao lãnh sự
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học


Hà Nội, ngày … tháng … năm 2012
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